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Phụ lục

1 2 3 4 5 12

1
Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về năng suất chất lượng trên

báo chí và mạng xã hội năm 2022

01.1/NSCL-

2022

Trung tâm Thông tin - 

Truyền thông Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng/

Đặng Anh Đức

15 tháng
Khoán chi

từng phần

2
Nghiên cứu xây dựng và áp dụng bộ tiêu chí, tiêu chuẩn chuyên

gia năng suất quốc gia của Việt Nam

02.1/NSCL-

2022

Viện Năng suất Việt Nam/

Nguyễn Tùng Lâm
24 tháng

Khoán chi

từng phần

3

Nghiên cứu phát triển chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo, 

bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về nâng cao năng suất chất lượng 

cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp trung và người lao động của 

doanh nghiệp

02.2/NSCL-

2022

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng 3/

Quách Khoa Duy

24 tháng
Khoán chi

từng phần

4

Nghiên cứu phát triển chương trình đào tạo và triển khai đào tạo

năng suất chất lượng cho sinh viên các trường đại học khối ngành

tài chính-ngân hàng của Việt Nam

02.3/NSCL-

2022

Học viện Tài chính/

Đoàn Hương Quỳnh
24 tháng

Khoán chi

từng phần

5

Nghiên cứu phát triển chương trình đào tạo và triển khai đào tạo

năng suất chất lượng cho sinh viên các trường đại học khối ngành

kinh tế, quản trị kinh doanh của Việt Nam

02.4/NSCL-

2022

Trường Đại học Ngoại thương/ 

Bùi Anh Tuấn
24 tháng

Khoán chi

từng phần

6

Nhân rộng đào tạo đội ngũ giám sát viên hàn quốc tế cho các

doanh nghiệp cơ khí chế tạo tại Việt Nam
02.5/NSCL-

2022

Trung tâm chuyển giao 

công nghệ Việt - Đức/

Nguyễn Thu Hà

24 tháng
Khoán chi

từng phần

7
Nhân rộng đào tạo năng suất chất lượng trong các trường cao

đẳng của Việt Nam

02.6/NSCL-

2022

Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng

/Nguyễn Ngọc Duy

24 tháng
Khoán chi

từng phần
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Tổ chức chủ trì/

Cá nhân chủ nhiệm

Phƣơng thức 

khoán chi
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Mã sốTên nhiệm vụTT Thời gian 

thực hiện

Tổ chức chủ trì/

Cá nhân chủ nhiệm

Phƣơng thức 

khoán chi

8

Nghiên cứu phát triển chương trình đào tạo và triển khai đào tạo

năng suất chất lượng cho sinh viên các trường đại học khu vực

phía Nam

02.7/NSCL-

2022

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc 

gia Thành phố Hồ Chí Minh/

Trần Thiên Phúc

24 tháng
Khoán chi

từng phần

9
Nghiên cứu phát triển chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo về

chuyển đổi số và sản xuất thông minh cho doanh nghiệp

02.8/NSCL-

2022

Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị 

trường công nghệ/

Nguyễn Văn Trúc

24 tháng
Khoán chi

từng phần

10
Nghiên cứu, hướng dẫn áp dụng Chỉ số cảnh báo rủi ro chính

(KRI) vào doanh nghiệp Việt Nam

03.1/NSCL-

2022

Trường Đại học Kinh tế 

quốc dân/

Phan Tố Uyên

24 tháng
Khoán chi

từng phần

11

Nghiên cứu, hướng dẫn áp dụng Phương pháp Sản xuất tinh gọn

(LEAN) cho doanh nghiệp chế biến cao su thiên nhiên và chế

biến sản phẩm từ gỗ.

03.2/NSCL-

2022

Công ty TNHH Chuyển giao

 Tri thức Chí Tân/

Nguyễn Đào Duy Tài

24 tháng
Khoán chi

từng phần

12

Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO/IEC

27001:2013 tích hợp với Hệ thống quản lý chất lượng ISO

9001:2015 cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình

chuyển đổi số.

03.3/NSCL-

2022

Công ty TNHH tư vấn quản lý và phát triển 

doanh nghiệp 

Á Châu/

Nguyễn Anh Tuấn

24 tháng 
Khoán chi

từng phần

13

Nhân rộng áp dụng Hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ nghề

nghiệp ISO 45001 và Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục ISO

22301 cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam

03.4/NSCL-

2022

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng 2/

Trần Khánh Vũ

24 tháng
Khoán chi

từng phần

14

Nghiên cứu, hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO

13485:2016 cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trang thiết bị

y tế của Việt Nam.

03.5/NSCl-

2022

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng 2/

Hoàng Thị Thanh Tuyền

24 tháng
Khoán chi

từng phần

15
Nhân rộng áp dụng hệ thống quản lý rủi ro ISO 31000 vào doanh

nghiệp của Việt Nam

03.6/NSCL-

2022

Trường Đại học Ngoại thương/

Trần Quốc Trung
24 tháng

Khoán chi

từng phần

16

Hướng dẫn áp dụng Kaizen, 5S và một số giải pháp thân thiện

môi trường của năng suất xanh cho doanh nghiệp thủ công mỹ

nghệ của Việt Nam

03.7/NSCL-

2022

Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 

vừa và nhỏ 2/

Nguyễn Thế Nam

24 tháng
Khoán chi

từng phần
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Mã sốTên nhiệm vụTT Thời gian 

thực hiện

Tổ chức chủ trì/

Cá nhân chủ nhiệm

Phƣơng thức 

khoán chi

17

Nhân rộng áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng

suất chất lượng tiên tiến vào doanh nghiệp trong các khu công

nghiệp phía Bắc.

03.8/NSCL-

2022

Công ty TNHH tư vấn quản lý và phát triển 

doanh nghiệp

 Á Châu/

Vũ Thắng Văn

24 tháng
Khoán chi

từng phần

18

Nhân rộng áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng

suất chất lượng tiên tiến vào doanh nghiệp trong các khu công

nghiệp phía Nam

03.9/NSCl-

2022

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng 3/

Lê Minh Tuấn

24 tháng
Khoán chi

từng phần

19
Nhân rộng áp dụng công cụ Hạch toán chi phí dòng nguyên liệu

(MFCA) cho các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp

03.10/NSCL-

2022

Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 

vừa và nhỏ 2/

Phạm Minh Chi

24 tháng
Khoán chi

từng phần

20
Nhân rộng áp dụng hệ thống quản lý phòng thí nghiệm ISO/IEC

17025 cho các doanh nghiệp của Việt Nam

03.11/NSCL-

2022

Viện nghiên cứu Phát triển 

Tiêu chuẩn Chất lượng/

Nguyễn Ngọc Hoan

18 tháng
Khoán chi

từng phần

21
Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho khâu chuẩn bị sản

xuất trong nhà máy may

03.12/NSCL-

2022

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà 

Nội/

Nguyễn Thị Hường

18 tháng
Khoán chi

từng phần

22

Nghiên cứu, đề xuất mô hình chuyển đổi số ứng dụng hệ thống

quản lý điều hành MES (Manufacturing Execution System) cho

doanh nghiệp Việt Nam.

03.13/NSCL-

2022

Trung tâm Thông tin - 

Truyền thông Tiêu chuẩn 

Đo lường Chát lượng/

Ngô Văn Mạc

24 tháng
Khoán chi

từng phần

23
Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp quản trị tinh gọn tích hợp số

hóa dịch vụ khám chữa bệnh

03.14/NSCL-

2022

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức/Trần Bình 

Giang
18 tháng

Khoán chi

từng phần

24

Nghiên cứu xây dựng và phổ biến hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn

quốc gia phục vụ hoạt động nâng cao năng suất chất lượng năm

2022

04.1/NSCL-

2022

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam/

Phùng Mạnh Trường
15 tháng

Khoán chi

từng phần

25

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tiêu

chuẩn hóa, chuyên gia đánh giá sự phù hợp của các Bộ, ngành,

địa phương và doanh nghiệp 

04.2/NSCL-

2022

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam/

Bùi Ngọc Bích
15 tháng

Khoán chi

từng phần
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Mã sốTên nhiệm vụTT Thời gian 

thực hiện

Tổ chức chủ trì/

Cá nhân chủ nhiệm

Phƣơng thức 

khoán chi

26

Hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp chuyển đổi sang sản xuất nông

nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn nước nhập

khẩu

04.3/NSCL-

2022

Trung tâm Chứng nhận Phù hợp/

Bùi Khánh Tùng
24 tháng

Khoán chi

từng phần

27
Nâng cao năng lực cho tổ chức chứng nhận trong nước để thực

hiện chứng nhận nông sản xuất khẩu vào thị trường Châu Âu

04.4/NSCL-

2022

Trung tâm Chứng nhận Phù hợp/

Đoàn Trung Dũng
24 tháng

Khoán chi

từng phần

28

Nghiên cứu xây dựng chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia và kế

hoạch tổng thể phát triển hệ thống tiêu chuẩn quốc gia đến năm

2030

04.5/NSCL-

2022

Văn phòng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng/

Phạm Thị Phương Thảo

15 tháng
Khoán chi

từng phần

29

Nghiên cứu, hướng dẫn xây dựng Kế hoạch tổng thể nâng cao

năng suất của địa phương dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ

và đổi mới sáng tạo

05/NSCL-

2022

Viện Năng suất Việt Nam/

Hà Minh Hiệp
18 tháng

Khoán chi

từng phần


